Tiếng Anh  6		UNIT 8 –THE WORLD AROUND US
	
Sau khi hoàn thành bài học,  học sinh sẽ biết cách nói về các hoạt động ngoài trời và những thứ cần cho chuyến du lịch.
Học sinh ghi vào vở:       
[bookmark: _GoBack]                                                              Tuesday, March 1st, 2022
                             			UNIT 8 –THE WORLD AROUND US
			* Lesson 1 – p.62
Học sinh ghi từ mới vào:

* Newwords: 
1.  rafting (n): đi bè
2. canyon (n): hẻm núi
3. cave (n): hang động
4. hiking (n): đi bộ đường dài
5. kayaking (n) đi thuyền caiac
6. campsite(n): điểm cấm trại
Học sinh quan sát tranh và các từ được cho ở phần Newwords / p.62, sau đó điền các từ vào đúng tranh mô tả hoạt động ngoài trời.
Học sinh luyện nói muốn thực hiện hoạt động ngoài trời nào (bài tập b/62)
Ex: I want to go rafting
Yes, me too.
Học sinh nghe ba người bạn nói chuyện với nhau (Listening / p.62 sách I learn Smart World 6), sau đó thực hiện yêu cầu ở bài tập a, b / p.62
a) / p.62. Đánh vào ô vuông chỉ nơi mà họ quyết định đi nghỉ.
b) / p.62. Nghe và điền thông tin vào bảng về hai nơi được cho về: activities (các hoạt động), travel time (thời gian chuyến đi) và place to stay ( nơi họ ở).
Homework: Học sinh nghiên cứu trước bài học và thực hiện yêu cầu của giáo viên
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Sau khi hoàn thành bài học,  học sinh sẽ có khả năng sử dụng động từ khiếm khuyết should và can
Học sinh ghi vào vở:       
                                                              Thursday, March 3rd, 2022
                             	UNIT 7 –MOVIES
			* Lesson 1 – p.63

Học sinh tìm hiểu

* Cách dùng của động từ khiếm khuyết: should và can, can’t     +   V
* should (nên): được dùng để cho lời khuyên			
* can (có thể): chỉ khả năng.			
* can’t (không thể, không được): được dùng để chỉ những việc không an toàn để làm.


Học sinh làm bài tập b/ p.63, chọn đáp án đúng
Tiếp theo học sinh làm bài tập c/ p.63 hoàn tất bài đàm thoại. Học sinh nhớ liên hệ câu hỏi để suy ra câu trả lời và ngược lại.
Học sinh thực hành bài đàm thoại hoàn chỉnh với bạn kế bên.

Homework: Học sinh tự nghiên cứu bài trước và gửi kết quả bài tập  b,c / p.63 vào Zalo nhóm Tiếng anh cho giáo viên.
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Sau khi hoàn thành bài học,  học sinh cần chú ý hầu hết các Gerund (V-ing) đều được nhấn ở vần thứ nhất.
Học sinh ghi vào vở:       
                                                              Tuesday, March 8th, 2022
                             			UNIT 8 –THE WORLD AROUND US
	
			* Lesson 1 – p.64
Học sinh nghe và để ý cách phát âm các V-ing (trọng âm rơi vào âm thứ nhất)
Học sinh thực hành bài đàm thoại ở phần “ Practice” / 64, thay thế cụm từ được cho vào bài đàm thoại.
Học sinh thực hành phần Speaking / 64, dựa vào bài đàm thoại trên phần “ Preactice” hỏi và trả lời về HANG TIEN CAVES
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Sau khi hoàn thành bài học, học sinh sẽ có khả năng nói về những thứ họ cần cho chuyến đi.
Học sinh ghi vào vở:       
                                                        
 Tuesday, March 8th, 2022
                             				UNIT 8 –THE WORLD AROUND US
* Lesson 2 – p.65, 66
Học sinh ghi từ mới vào:
* Newwords: 

1. Tent (n): lều
2. Sleeping bag (n): túi ngủ
3. Flashlight (n): đèn pin
4. Battery (n): đèn pin
5. Pillow (n): gối
6. Towel (n): khăn
7. Bottled water  (n): chai nước
Học sinh nhớ nghĩa các tính từ trên, sau đó làm bài tập a/ p.65, điền từ được cho trong khung vào đúng tranh.
Học sinh làm bài tập b / p.65, trả lời câu hỏi: 
What do you use a flashlight for?
To see when it’s dark.
Học sinh thế từ in đậm ở câu hỏi thành một trong các từ trong từ mới và trả lời công dụng của nó.
Học sinh đọc đoạn tin nhắn của hai bạn Jill và Dave, sau đó khoanh vào những từ mô tả các thứ mà hai bạn cần mang theo trong chuyến cắm trại. (bảng Wilmslow School Summer Camp List)
Tiếp theo học sinh trả lời các câu hỏi ở bài tập b/p.65, đọc lại đoạn tin nhắn và lấy thông tin để trả lời.
Ex: 1. When is their camping trip? ( Chuyến cắm trại diễn ra khi nào?)
Next week (tuần tới).     	(SGK: Can you go on next week’s camping trip)
Học sinh tự tìm hiểu các câu tiếp theo 2- 4 trang 65
Học sinh đọc phần Grammar trang 66, tìm hiểu cách dùng của liên từ “ so” (vì vây, vì thế, nên)
“ SO” bắt đầu một mệnh đề chỉ kết quả.
Ex: I had a cold so I didn’t go to school. ( Tôi bị cảm lạnh nên tôi không đi học)
Học sinh làm bài tập b/p.66, nối hai nữa câu lại thành một câu hoàn chỉnh. Chú ý nghĩa hai vế để nối cho khớp.
Học sinh nghiên cứu bài và thực hiện yêu cầu của giáo viên sau đó gửi kết quả vào Zalo nhóm Tiếng Anh.
Tiếp theo học sinh làm bài tập c/p.66, quan sát bảng trang 66, rồi viết câu trả lời của Tim.
Ex: Should we bring a tent ?
Yes, we should so we have somewhere to sleep.
				(nội dung trong bảng)
Tương tự vậy hs đối chiếu thông tin trong bảng rồi trả lời
Học sinh tự nghiên cứu bài rồi thực hiện các yêu cầu của giáo viên
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Sau khi hoàn thành bài học,  học sinh sẽ luyện đọc âm /oƱ/ và nắm được những cách thức chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu.
Học sinh ghi vào vở:                                                                     
Thursday, March 10th, 2021
                             				UNIT 8 –THE WORLD AROUND US
			* Lesson 2 – p.67
Học sinh nghe các từ ở phần Pronunciation / 67 và nhận ra cách nhấn âm /oƱ/.
Học sinh quan sát thông tin được cho trong bảng trang 67, đọc bài đàm thoại mẫu, sau đó thay các từ màu xanh trong bài đàm thoại thành thông tin phim mới trong bảng.
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Sau khi hoàn thành bài học,  học sinh sẽ có khả năng cho lời khuyên về việc tham qua các kỳ qua của thiên nhiên và nghe các thông tin về những kỳ quan đó.
Học sinh ghi vào vở:       
                                                              Tuesday, March 15th, 2022
                             			UNIT 8 –THE WORLD AROUND US
						* Lesson 3 – p.68
Học sinh ghi từ mới vào:
* Newwords: 

1. Highland (n): cao nguyên
2. Beach (n): bãi biển
3. Mountain (n): núi
4. Waterfall (n): thác nước
5. Bay (n): vịnh
6. Forest (n): khu rừng
7. Island (n): đảo
8. Sandcastle (n): lâu đài cát
Học sinh làm bài tập a/ p.68. Điền từ vào đúng tranh.
Học sinh làm bài tập b/ p.68. Luyện nói theo mẫu câu.
Ex: You can go swimming and build sandcastles at the beach.
Học sinh nghe và thực hiện yêu cầu ở bài tập Listening a/ p. 68 . Nghe hai bạn Tom nói về nơi tham quan và khoanh tròn một trong hai lựa chọn ở bài tập a/ 68
These places are the best for those whose like: doing sports / taking photos
Những nơi này thì thích hợp nhất cho những ai thích: tập thể thao / chụp hình
Học sinh nghe và đánh số cho các câu mô tả ở bài tập b/p.68. Câu này mô tả tranh số mấy.(Lên tìm trên google phần nghe sách I learn Smart World 6 trang 68)
Học sinh luyện đọc phần “ Useful Language” / p.68 và luyện thay thế thông tin chữ màu xanh trong câu hỏi và trả lời thành thông tin mới của riêng mình.
Homework: Nghiên cứu bài và thực hiện các yêu cầu của giáo viên, sau đó gửi kết quả qua Zalo nhóm Tiếng Anh.
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Sau khi hoàn thành bài học, học sinh sẽ có khả năng đọc một thư điện tử cho lời khuyên về việc tham quan kỳ quan thiên nhiên ở Việt nam và viết một bài quảng cáo về nơi nào đó ở Việt nam.
Học sinh ghi vào vở:       
                                                              	Tuesday, March 15th, 2022
                             				UNIT 8 –THE WORLD AROUND US
* Lesson 3 – p.69
Học sinh ghi từ mới vào:
* Newwords: 
1. scuba diving (n): môn lặn có bình dưỡng khí
2. snorkeling (n): môn lặn có ống thở
3. delicious (n): ngon
Học sinh đọc đoạn văn email của bạn Phúc ở bài tập a/ p.69. Sau đó gạch chân những từ mô tả những kỳ quan thiên nhiên của Việt nam.
Học sinh dựa vào đoạn văn trên, quyết định các câu 1-4 ở bài tập b/ p.69 là True (đúng) hay False (sai)
Học sinh thực hiện bài tập “ Speaking” dựa vào thông tin được cho trong bảng, hỏi và trả lời về Đà Nẵng sau đó đổi vai với CAMERON HIGHLANDS, MALAYSIA trong phần “ Speaking”
Ex: A: Where should I go for my vacation?
B: You should go …………………..
A: When should I go? How the weather there?
B: You should go in ………….
A: How can I go there ?
B: You can go there by……………
Tiếp theo học sinh nghiên cứu phần “ Writing” / p.69, đọc bưu thiếp và các cụm  từ gợi ý từ A- F, sau đó điền các cụm từ này vào để hoàn tất bưu thiếp. Tiếp theo hs trả lời các câu hỏi từ 1-4 ở bài tập b/p.69 bằng cách viết thành một tờ bưu thiếp tương tự trên bài a/ p.69
Học sinh nghiên cứu bài đầy đủ và thực hiện yêu cầu của giáo viên, sau đó gửi kết quả qua Zalo nhóm Tiếng Anh.
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Sau khi hoàn thành bài học,  học sinh sẽ có khả năng ôn lại cách nói mang những gì cho chuyến đi.
Học sinh ghi vào vở:       
                                                              Thursday, March 17th, 2022
                             			UNIT 8 –THE WORLD AROUND US
			* Review – p. 100, 101
Học sinh nghe thông tin về chuyến cắm trại, sau đó cho biết mỗi người cần mang theo những gì bằng cách điền chữ cái A – H  vào đúng ô ở bài tập  Listening / 100.
Học sinh làm bài tập Reading / 100, đọc kỹ đoạn văn giới thiệu về các nơi cắm trại, rồi tô đen vào đáp án đúng.
Ex: Go to Adventure Forest if you want to ………….
Theo thông tin bên đoạn văn thì ta chọn A. go somewhere close to town. (Only thirty minutes away from Greenwood town)
Học sinh làm bài tập Vocabulary / 101, đọc thông tin trong đoạn văn, sau đó điền từ vào chỗ trống với chữ cái gợi ý được cho trong chỗ trống.
Học sinh làm bài tập Grammar / 101, chọn đáp án đúng. Học sinh cần đọc kỹ gợi ý trong câu để chọn đúng từ
Học sinh làm bài tập phát âm Pronunciation / 101: tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác với từ còn lại.
Ex: 1. A. fishing	B. highland		C. swimming		D. kicking
Câu này ta chọn đáp án B vì đáp án A, C, D chữ i được phát âm là i, chỉ có đáp án B chữ i được phát âm là ai
Tương tự như vậy học sinh xét các câu còn lại

Học sinh làm xong gửi đáp án lại cho giáo viên
